
VIỆN CAO HỌC NGÔN NGỮ QUỐC TẾ (IGSE)

TUYỂN SINH DU HỌC SINH HỆ THẠC SĨ/TIẾN SĨ

CHUYÊN NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH HÀN-VIỆT

1. Lịch tuyển sinh kỳ mùa Thu 2025

2. Lịch trình chi tiết

※ Lịch trình có thể bị thay đổi theo tình hình thực tế.

Tuyển

sinh
Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời gian

phỏng vấn

Thông báo

kết quả
Lưu ý

Đợt 1 07.05.2025 ~ 21.05.2025 23.05.2025 30.05.2025 Thông báo riêng cho

từng cá nhânĐợt 2 23.06.2025 ~ 02.07.2025 04.07.2025 11.07.2025

Nội dung Lịch trình Lưu ý

Đăng ký online
Đợt 1: 07.05.2025 ~ 21.05.2025 (Hạn cuối lúc 24:00)

Đợt 2: 23.06.2025 ~ 02.07.2025 (Hạn cuối lúc 24:00)
　

Nộp hồ sơ

Đợt 1: Trước 17:00 Thứ Năm, ngày 22.05.2025

Đợt 2: Trước 17:00 Thứ Năm, ngày 03.07.2025

(Cần nộp hồ sơ gốc sau khi đăng ký online)

Duyệt hồ sơ và

kiểm tra đầu vào

Đợt 1: 23.05.2025 (Thứ Sáu)

Đợt 2: 04.07.2025 (Thứ Sáu)

Thông báo kết quả
Đợt 1: 30.05.2025 (Thứ Sáu)

Đợt 2: 11.07.2025 (Thứ Sáu)

Thông báo

riêng

Nộp học phí
Đợt 1: 02.06.2025 ~ 03.06.2025

Đợt 2: 14.07.2025 ~ 15.07.2025

Thông tin

chi tiết sẽ

được thông

báo sau

1 THỜI GIAN TUYỂN SINH



1. Thông tin tuyển sinh

2. Kiểm tra đầu vào

Thông tin Zoom sẽ được thông báo riêng cho từng cá nhân trước buổi phỏng vấn.※

Lịch trình có thể bị thay đổi theo tình hình thực tế.※

1. Điều kiện đăng ký dành cho người nước ngoài

2. Điều kiện đăng ký theo từng cấp bậc

<Tân sinh viên>

2 THÔNG TIN TUYỂN SINH THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH

Khoa

Hình
thức
đào
tạo

Chuyên ngành
Số

lượng
Lưu ý

Khoa
Biên
Phiên
dịch

Trong
tuần

Biên Phiên dịch Hàn-Việt
(Thạc sĩ)

00
người

Chương trình 4 học kỳ, 2▪ năm
Đào tạo bằng tiếng▪ Hàn

Biên Phiên dịch Hàn-Việt
(Tiến sĩ)

00
người

Chương trình 4 học kỳ, 2▪ năm
Đào tạo bằng tiếng▪ Hàn

Khoa

Hình
thức
đào
tạo

Chuyên ngành Kiểm tra đầu vào

Khoa
Biên
Phiên
dịch

Trong
tuần

Biên Phiên dịch Hàn-Việt
(Thạc sĩ) <Phỏng vấn online (Zoom)>

Đợt 1: 10:00 Ngày 23.05.2025
Đợt 2: 10:00 Ngày 04.07.2025Biên Phiên dịch Hàn-Việt

(Tiến sĩ)

3
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

(DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI / NGOÀI CHỈ TIÊU)

Phân loại Điều kiện đăng ký

Điều kiện

đăng ký

Người đáp ứng một trong các điều kiện sau
Người có cả bố và mẹ① đều là người nước ngoài

Người đã tốt nghiệp② đại học



Phân

loại
Điều kiện đăng ký

Học

vị

Thạc

sĩ

▪ Người đã tốt nghiệp hoặc dự kiến tốt nghiệp đại học trước tháng 8/2025

▪ Người có trình độ học vấn tương đương hoặc cao hơn bằng cử nhân theo các tiêu

chuẩn khác được công nhận

Tiến

sĩ

▪ Người đã tốt nghiệp hoặc dự kiến tốt nghiệp chương trình thạc sĩ trước tháng 8/2025

▪ Người có trình độ học vấn tương đương hoặc cao hơn bằng thạc sĩ theo các tiêu chuẩn

khác được công nhận

Nếu người dự kiến tốt nghiệp không thể tốt nghiệp, việc nhập học sẽ bị hủy bỏ※

Không phân biệt chuyên ngành tại bậc đại học/thạc sĩ※

<Sinh viên chuyển tiếp>

Người đã hoàn thành ít nhất 1 học kỳ tại các trường đại học trong và ngoài nước▪

Phải đăng ký học ít nhất 2 học kỳ tại trường, và việc công nhận học kỳ và tín chỉ của sinh▪

viên chuyển tiếp sẽ được quyết định sau khi xét duyệt. 

3. Năng lực ngôn ngữ

Người có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc (TOPIK) cấp 4 trở lên

1. Đăng ký online và nộp hồ sơ

Truy cập vào trang chủ của trường (① https://www.igse.ac.kr)

Lựa chọn chuyên ngành và bậc học②

Tải các giấy tờ hồ sơ được yêu cầu③

2. Lưu ý

Bắt buộc phải ghi rõ chuyên ngành đăng ký trong đơn đăng ký và kế hoạch học tập.①

Ảnh thẻ phải là ảnh chụp trong vòng 3 tháng gần nhất, tải lên dưới dạng tệp jpg.②

Mục "Kinh nghiệm làm việc" ghi chi tiết tối đa 5 nội dung, bắt đầu từ thông tin gần nhất.③

3. Nộp hồ sơ

4 CÁCH ĐĂNG KÝ



Phải thực hiện cả 2 bước đăng ký online và nộp hồ sơ gốc cho trường.①

Địa chỉ nhận hồ sơ:②

- Trực tiếp: Viện Cao học Ngôn ngữ Quốc tế (Thứ Hai~Thứ Sáu, 09:00-21:00)

- Bưu điện:

(Mã bưu điện 05407)

서울특별시 강동구 양재대로 길 국제언어대학원대학교81 89

(Địa chỉ tiếng Anh)

International Graduate School of Language Education, 89, Yangjae-daero 81-gil, Gangdong-gu, Seoul,

05407, Korea

Người nhận: Jieun Kim (Admission Office)

1. Danh sách chung (Tất cả giấy tờ đều phải là bản gốc bắng tiếng Hàn/tiếng Anh hoặc bản dịch

được công chứng)

5 DANH SÁCH GIẤY TỜ CẦN NỘP

Phân loại Nội dung

1
Đơn đăng ký nhập

học

Tải mẫu và điền theo nội dung trong▪ mẫu

- Tải xuống Mẫu Đơn đăng ký nhập học & Kế hoạch học tập chuyên ngành Biên Phiên dịch

Hàn-Việt (Thạc sĩ/Tiến sĩ)

2 Kế hoạch học tập
Tải mẫu và điền theo nội dung trong▪ mẫu

Viết tối đa 2 trang và in 1 bản để▪ nộp

3
Bản photo chứng

minh thư

Nộp bản photo hộ chiếu▪

Nộp bản photo thẻ người nước ngoài (Nếu có)▪

4

Bản gốc

Bằng tốt nghiệp và

Bảng điểm của hệ

Cử nhân/Thạc sĩ,

mỗi loại 1 bản

Đối với người đã (hoặc sẽ) tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc: Nộp▪

giấy chứng nhận có mã xác thực hợp lệ

Đối với người đã (hoặc sẽ) tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc:▪

Nộp "Báo cáo xác minh văn bằng tốt nghiệp đại học" do Trung

tâm xác nhận bằng cấp của Bộ Giáo dục Trung Quốc cấp (bản in

giấy chứng nhận trực tuyến bằng tiếng Anh từ trang web

www.chsi.com.cn), và bảng điểm phải được công chứng tại cơ quan

công chứng của Trung Quốc.

Đối với người đã (hoặc sẽ) tốt nghiệp đại học tại các quốc gia▪

khác ngoài Trung Quốc: Nộp bản có dấu xác nhận lãnh sự hoặc

giấy chứng nhận Apostille (bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)

5
Giấy tờ khác liên

quan đến trường đại

Trường hợp đã chuyển trường trước khi lấy bằng cử nhân, bắt▪

buộc phải nộp giấy chứng nhận học tập và bảng điểm của trường



2. Giấy tờ bổ sung đối với trường hợp đăng ký chuyển tiếp

3. Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

▪ Nộp một trong số các giấy tờ sau:

học/cao học

đại học trước đó.

Đối với sinh viên chuyển tiếp, bắt buộc phải nộp bản gốc giấy▪

chứng nhận đang theo học cao học và bảng điểm.

6
Chứng chỉ ngoại

ngữ
Tham khảo giấy tờ về chứng chỉ ngoại ngữ ở phía▪ dưới

7
Giấy tờ chứng minh

tài chính

Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đứng tên sinh viên (tối▪

thiểu 20.000.000 KRW hoặc số tiền tương đương bằng ngoại tệ)

Trường hợp giấy không ghi thời hạn hiệu lực: Phải được cấp▪

trong vòng 30 ngày tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

Trường hợp có ghi thời hạn hiệu lực: Thời hạn tối đa được công▪

nhận là 6 tháng (giấy phải còn hiệu lực tại thời điểm hết hạn nộp

hồ sơ)

Nếu giấy xác nhận số dư tài khoản đứng tên bố mẹ, cần nộp※

bổ sung giấy chứng nhận quan hệ gia đình và giấy chứng nhận nộp

thuế.

Phân loại Nội dung

Giấy chứng

nhận đang

theo học

chương trình

cùng học vị

Nộp một trong số giấy tờ dưới đây:▪
Chứng nhận tốt nghiệp①

Chứng nhận hoàn thành②

chương trình

Chứng nhận đang theo③ học

Chứng nhận thôi④ học

Đại học tại Hàn Quốc:▪

Nộp bản gốc giấy chứng nhận có mã số xác

thực trên internet (giấy chứng nhận cấp trong

vòng 3 tháng gần nhất)

Đại học tại nước ngoài:▪

Nộp bản gốc tài liệu công chứng đã được dịch

sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh (giấy xác nhận

Apostille hoặc giấy xác nhận của lãnh sự quán

Hàn Quốc tại nước sở tại hoặc lãnh sự quán

của quốc gia đó tại Hàn Quốc)

Bảng điểm

chương trình

cùng học vị

Bảng điểm



4. Hướng dẫn đăng ký online và nộp hồ sơ gốc

▪ Phải thực hiện cả 2 bước đăng ký online và nộp hồ sơ gốc cho trường.

Truy cập link google form của trường để đăng ký online Lựa chọn chuyên ngành và cấp→①

học Chọn chuyên ngành Tải giấy tờ lên theo yêu cầu→ →

Gửi bản gốc tài liệu qua bưu điện đến người phụ trách tuyển sinh tại phòng Đào tạo (có thể②

nộp trực tiếp)

1. Học phí & phí nhập học

2. Học bổng

Học bổng của từng chuyên ngành, khoa sẽ khác nhau nên vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn

để biết thêm chi tiết.

3. Quy định hoàn trả chi phí

6 HỌC PHÍ & HỌC BỔNG

Chi phí
Phí nhập học Học phí Lưu ý

500,000 KRW 5,673,000 KRW
Học bổng sinh

viên toàn cầu
35% học phí

Chi phí cần nộp 500,000 KRW 3,700,000 KRW

Phân loại Năng lực ngoại ngữ Giấy tờ

Tiếng Hàn
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn

(TOPIK)

Bảng điểm kỳ phi năng lực Tiếng Hàn
(TOPIK)

Ngày yêu cầu hoàn trả Số tiền hoàn trả

Trước ngày khai giảng Toàn bộ phí nhập học và học phí

Sau ngày khai giảng 30 ngày 5/6 học phí

Sau ngày khai giảng 30~60 ngày 5/6 học phí

Sau ngày khai giảng 60~90 ngày 5/6 học phí

Sau ngày khai giảng 90 ngày Không hoàn trả



Thông tin khác※

Trường hợp phát hiện có thông tin giả mạo, sửa đổi hoặc sử dụng phương thức không hợp pháp•

để trúng tuyển hoặc nhập học, trường sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc nhập học.

Tất cả các giấy tờ đã nộp sẽ không được trả lại.•

Những người trúng tuyển với tư cách là người dự kiến tốt nghiệp phải nộp giấy chứng nhận tốt•

nghiệp trước ngày khai giảng.

Trường không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do người đăng• ký thay đổi

thông tin liên lạc trong quá trình xét tuyển.

Chỉ thực hiện xác nhận về học lực đối với những người trúng tuyển.•

Các nội dung không được đề cập đến sẽ được Ủy ban tuyển sinh của Viện Cao học Ngôn ngữ•

Quốc tế quyết định.

Trung tâm hỗ trợ tư vấn※

Liên hệ: +82-2-6477-5114 hoặc kje@igse.ac.kr▪

대한민국 서울특별시 강동구 양재대로 길Địa chỉ: 05407 81 89▪

Địa chỉ tiếng Anh: International Graduate School of Language Education, 89 Yangjae-daero 81-gil,▪

Gangdong-gu, Seoul, 05407, South Korea

▪ Kakaotalk: https://pf.kakao.com/_ADNNxb

▪ Facebook: https://www.facebook.com/igsepage/


